
 
                                     Thi-thiên 1 đến Thi-thiên 72 và Thư Ê-phê-sô 
                                                 (Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2011) 
 
 
1 
 

 
Trả thuộc lòng Thi-thiên đoạn 1 

 
2 

 
Ở đâu chép:   “Đức Chúa Trời sẽ cười”  -  Thi-thiên 2:4 
     

 
3 
 

 
Ở đâu chép:   “Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở-che tôi; Ngài là sự vinh-hiển 
tôi và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.”  -  Thi-thiên 3:3 
 

 
4 

 
Ở đâu chép:  “Tư-tưởng của kẻ ác là không có Đức Chúa Trời”  -  Thi-thiên 10:4 
  

 
5 

 
Ở đâu chép:  “Ai là nha sĩ cho kẻ ác”  -  Thi-thiên 3:7b 
 

 
6 
 

 
Ở đâu chép:  “Chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên-ổn”  -  Thi-thiên 4:8b 

 
7 

 
Ở đâu chép:  “Con người là vật thọ tạo có quyền cai-trị cao nhất”  -  Thi-thiên 8:6 
 

 
8 

 
Theo tác giả Thi-thiên, thì Lời Chúa được luyện đến mấy lần?  -  Đến 7 lần (Thi-thiên 12:6) 
 

 
9 

 
Ở đâu chép:  “Nơi âm phủ ai sẽ cảm-tạ Chúa”  -  Thi-thiên 6:5b 
 

 
10 

 
Ở đâu chép:  “Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm”  -  Thi-thiên 7:12a 
 

 
11 

 
Ở đâu chép:  “Nhưng phàm ai nương-náu mình nơi Chúa sẽ khoái-lạc, cất tiếng reo-mừng đến 
mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy...”  -  Thi-thiên 5:11 
 

 
12 

 
Ở đâu chép: “Người thiếu-thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng sẽ chẳng thất 
vọng mãi mãi”  -  Thi-thiên 9:18 
 

 
13 

 
Ở đâu chép:  “Trên giường mình hãy suy-gẫm trong lòng và làm thinh”  -  Thi-thiên 4:4b 
 

 
14 

 
Ngôi của Đức Chúa Trời đặt ở đâu?  -  Ở trên trời (Thi-thiên 11:4a) 



15 Ở đâu chép:  “Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen-ngợi của Y-sơ-ra-ên”  
Thi-thiên 22:3 
 

 
16 

 
Vì vua tin-cậy nơi Đức Giê-hô-va nên không bị điều gì?  -  Không bị rúng động (TT. 21:7) 
 

 
17 

 
Ở đâu chép:  “Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù-nghịch có sức-lực”   -  Thi-thiên 18:17a 
 

 
18 

 
Ở đâu chép:  “Tôi đã quyết-định miệng tôi sẽ không phạm tội”  -  Thi-thiên 17:3b 
 

 
19 
 

 
Ở đâu chép:  “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động...” 
Thi-thiên 16:8 
 

 
20 

 
Trong khi loài người nhờ cậy xe cộ và ngựa, thì tác giả Thi-thiên nhờ cậy điều gì? 
Nhờ cậy danh của Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 20:7) 
 

 
21 

 
Ai nói:  “Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy-gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” 
Vua Đa-vít  (Thi-thiên 20:14b) 
 

 
22 

 
Ở đâu chép:  “Tôi sẽ hát ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi”  -  TT. 13:6 
 

 
23 

 
Thi-thiên nào nói đến phẩm-hạnh của người được ở Si-ôn?  -  Thi-thiên 15 
 

 
24 

 
Ở đâu chép:  “và sự hiền-từ Chúa đã làm tôi nên sang-trọng”  -  Thi-thiên 18:35b 
 

 
25 

 
Ở đâu chép:  “Chúa bảo-hộ tôi như con ngươi của mắt”  -  Thi-thiên 17:8a 
 

 
26 

 
Kẻ nào nói:  “Chẳng có Đức Chúa Trời”  -  Kẻ ngu dại (Thi-thiên 14:1) 
 

 
27 

 
Theo tác giả Thi-thiên, người được tha các tội-ác mình thì được kể là người như thế nào? 
Là người có phước (Thi-thiên 32:1) 
 

 
28 

 
Ở đâu chép:  “Sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời” -  TT. 30:5 
 

 
29 

 
Đoạn nào trong Thi-thiên nói nhiều về tiếng của Đức Giê-hô-va?  -  Thi-thiên 29 



 
30 

 
Ở đâu chép:  “Xin hãy cứu dân Chúa, và ban phước cho cơ-nghiệp Ngài, cũng hãy chăn-nuôi 
và nâng-đỡ họ đời đời”  -  Thi-thiên 28:9 
 

 
31 
 

 
Hai điều nào thuộc về Chúa mà hằng có từ xưa?   
Sự thương-xót và sự nhân-từ (TT 25:6) 
 

 
32 

 
Ở đâu chép: “Đức Giê-hô-va mạnh-dạn trong chiến-trận”  -  Thi-thiên 24:8b 
 

 
33 

 
Vua Đa-vít cầu-xin một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy?  đó là điều gì? 
Muốn trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 27:4) 
 

 
34 

 
Tại sao người tin Chúa không sợ-hãi khi đi qua trũng bóng chết? 
Vì có Chúa ở cùng (Thi-thiên 23:4) 
 

 
35 

 
Ở đâu chép: “Nước nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài 
chọn làm cơ-nghiệp mình có phước thay”  -  Thi-thiên 33:12 
 

 
36 

 
Trong ánh sáng của Chúa, chúng ta thấy điều gì?  -  Sự sáng (Thi-thiên 36:9b) 
 

 
37 
 

 
Ở đâu chép:  “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công-bình bị bỏ, hay là 
dòng dõi người đi ăn-mày”  -  Thi-thiên 37:25 
 

 
38 

 
Ở đâu chép:  “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao”  -  Thi-thiên 34:8a 
 

 
39 

 
Bằng cớ nào giúp vua Đa-vít biết Chúa đẹp lòng ông? 
Nếu kẻ thù-nghịch không thắng hơn ông (Thi-thiên 41:11) 
 

 
41 

 
Thiên-sứ Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những kẻ nào?   
Những kẻ kính-sợ Ngài (Thi-thiên 34:7) 
 

 
42 

 
Ở đâu chép:  “Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội-lỗi”  - TT. 51:5 
 

 
43 

 
Ở đâu chép:  “Bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng” -  Thi-thiên 45:6b 
 

  



44 Ở đâu chép:  “Nhưng loài người dầu được sang trọng, chẳng còn mãi; giống như thú vật phải 
hư mất”  -  Thi-thiên 49:12 
 

 
45 

 
Ở đâu chép:  “Các lời nó dịu-dàng hơn dầu, nhưng thật là những thanh gươm trần”   
Thi-thiên 55:21b 
 

 
46 

 
Ở đâu chép:  “Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ làm việc cả thể”  -  Thi-thiên 60:12a 
 

 
47 

 
Ở đâu chép:  “Tôi để lòng tin-cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; người xác thịt sẽ làm 
chi tôi”  -  Thi-thiên 56:4b 
 

 
48 

 
Ở đâu chép:  “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời; nguyện sự 
vinh-hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất”  -  Thi-thiên 57:11 
  

 
49 

 
Ở đâu chép:  “Hãy trao gánh nặng người cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi” 
Thi-thiên 55:22a 
 

 
50 

 
Ở đâu chép:  “Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài, Đức Chúa Trời là nơi nương-náu 
của chúng ta”  -  Thi-thiên 62:8b 
 

 
51 

 
Ở đâu chép:  “Đáng ngợi-khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu-nguyện tôi, cũng 
không rút sự nhân-từ Ngài khỏi tôi”  -  Thi-thiên 66:20 
 

 
52 

 
Ở đâu chép:  “Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành-lang 
Chúa; chúng tôi sẽ được no-nê vật tốt lành của nhà Chúa , là đền thánh của Ngài”  -  TT. 65:4 
 

 
53 

 
Ở đâu chép:  “Những kẻ ghen-ghét tôi vô-cớ nhiều hơn số tóc trên đầu tôi”  -  Thi-thiên 69:4 
 

 
54 

 
Ở đâu chép:  “Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật sự công-bình và sự cứu rỗi của Chúa”  - TT. 71:15 
 

 
55 

 
Ở đâu chép:  “Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, chỉ 
một mình Ngài làm những sự lạ-lùng”  -  Thi-thiên 72:18 
 

 
56 

 
Ở đâu chép:  “Xin Chúa chớ từ-bỏ tôi trong thì già cả; cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao-
mòn”  -  Thi-thiên 71:9 

  



57 Ở đâu chép:  “Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng-vạng mừng-rỡ”  -  Thi-thiên 65:8b 
 

 
58 

 
Ở đâu chép:  “Hởi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc”  -  Thi-thiên 57:7a 
 

 
59 

 
Ở đâu chép:  “Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than-thở rên-siếc ...” -  Thi-thiên 55:17 
 

 
60 

 
Ở đâu chép:  “Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi”  -  Thi-thiên 54:4a 
 

 
61 

 
Điều răn lớn nhất có lời hứa cặp theo là điều gì?  -  Tôn-kính cha mẹ (Êphêsô 6:2) 
 

 
62 

 
Phao-lô muốn chúng ta say-sưa điều gì?   -  Đức Thánh Linh (Êphêsô 5:18) 
 

 
63 

 
Lời Chúa dạy: “Hãy kính-sợ Đấng Christ, và điều gì nữa...?”  -  Vâng phục nhau (Êphêsô 5:21) 
 

 
64 

 
Ai có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu-xin và suy-tưởng?  
Đức Chúa Trời (Êphêsô 3:20) 
 

 
65 

 
Ở đâu chép:  “Đến nổi Đấng Christ nhân đức-tin mà ngự trong lòng anh em” -  Êphêsô 3:17 
 

 
66 

 
Lẽ mầu-nhiệm của Đấng Christ là gì?  -  Dân ngoại là kẻ đồng kế-tự (Êphêsô 3:6) 
 

 
67 

 
Xin kể ra 5 điều kẻ ngoại không có:  (Êphêsô đoạn 2) 
     (1)  không có Đấng Christ 
     (2)  không có quyền công-dân trong Y-sơ-ra-ên 
     (3)  không có giao-ước của lời hứa 
     (4)  không có sự trông cậy 
     (5)  không có Đức Chúa Trời 
 

 
68 

 
Trong Đấng Christ, chúng ta có được điều gì?  -  Êphêsô đoạn 1 
     * Được cứu chuộc 
     * Được tha tội,  
     * Được biết sự mầu-nhiệm của ý-muốn Ngài 
     * Được trở nên kẻ dự phần kế-nghiệp 
     * Được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh 
  

 
 

 
 



69 Ở đâu chép:  “và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, 
trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật”  -  Êphêsô 4:24   
 

 
70 

 
Xin kể các vũ-khí thuộc linh mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta trang bị: (Êphêsô đoạn 6) 
     * Lẽ thật làm dây nịch lưng 
     * Áo giáp bằng sự công-bình 
     * Sự sẳn-sàng của Tin-lành bình-an làm giày dép 
     * Đức tin làm thuẩn 
     * Sự cứu-rỗi làm mão trụ 
     * Gươm Thánh-linh là lời của Đức Chúa Trời 
  

 


